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Manufacturer reference / Tài liệu tham khảo
HISTORICAL SAMPLE - EXPIRED / MẪU LỊCH SỬ - ĐÃ HẾT HẠN

Source 1 of 1 / Nguồn 1/1

Product / Sản phẩm Dextrose

Manufacturer / Nhà sản xuất Qinhuangdao Lihua Starch Co., Ltd.

Exact source grade / Cấp trên phiếu Dextrose monohydrate; GB/T20880-2018; 25 kg bags

Reference lot / Lô tham khảo 20230415

Manufactured / Ngày sản xuất 2023-04-15

Expiry / Hạn dùng 2025-04-14

Lihua dextrose MONOHYDRATE only, not anhydrous and not Fufeng. The generic catalog does not establish hydration
form.

Chỉ áp dụng dextrose MONOHYDRATE của Lihua, không áp dụng dạng khan hoặc Fufeng. Danh mục chung chưa xác
định dạng hydrat.

Current Nguyên Hỷ stock grade and lot are not verified. Confirm the supplied grade and request its current-lot COA
before using this reference.
Chưa xác minh cấp và lô hàng hiện có tại Nguyên Hỷ. Xác nhận cấp được cung cấp và yêu cầu COA của lô hiện tại
trước khi sử dụng tài liệu này.

The source batch has expired. Historical technical reference only; this is not a certificate for
current inventory.

Lô trên phiếu đã hết hạn. Chỉ tham khảo kỹ thuật lịch sử; không chứng nhận hàng tồn hiện tại.

Publicly hosted manufacturer-headed source. Hosting, a printed stamp or a signature does not independently authenticate issuance or establish
supplier authorization. Original source-page content is reproduced unchanged.
Nguồn công khai có tên nhà sản xuất. Việc lưu trữ, con dấu hoặc chữ ký không xác thực độc lập việc phát hành hay quyền của nhà cung cấp. Giữ
nguyên nội dung trang nguồn.

This bilingual notice is added by Nguyên Hỷ and is not a manufacturer-issued COA. / Thông báo song ngữ do Nguyên Hỷ thêm, không phải COA do
nhà sản xuất cấp.

Public source / Nguồn công khai:
https://cbstyle.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/upload2/2260700e-5bd3-42c6-9a70-195e38d20f52.pdf
Reviewed 2026-10-10 | SHA-256: 5a9d48264a481332c81215e50379eddfd1d71e92517393e26d28cdaabfb76dd8



 

 

秦 皇 岛 骊 骅 淀 粉 股 份 有 限 公 司
QINHUANGDAO LIHUA STARCH CO．， LTD 

检验报告单 

CERTIFICATE OF ANALYSIS 

LHCO/J-19 

PRODUCT NAME DEXTROSE MONOHYDRATE REPORT NO.: 01 

BATCH NO.  20230415 PACKING 25KG/BAG 

QUANTITY 25 MT PRODUCING DATE APR. 15, 2023 

PRODUCTION  UNIT DEXTROSE 3 WORKSHOP EXPIRY DATE APR. 14, 2025 

TEST BASE GB/T20880-2018 TEST OBJET ALL 

TEST ITEM TEST BASE TEST RESULT 

CHARACTER WHITE OR NEARLY WHITE  

CRYSTAL POWDER, SMELLESS, 

SWEET TASTE.，FREELY  

SOLUBLE IN WATER，SLIGHTLY 

SOLUBLE IN GRAIN ALCOHOL 

 

WHITE OR NEARLY WHITE  

CRYSTALPOWDER, SMELLESS, 

SWEET TASTE.，FREELY  

SOLUBLE IN WATER，SLIGHTLY 

SOLUBLE IN GRAIN ALCOHOL 

 

SPECIFIC OPTICAL ROTATION +52.0°～+53.5° +53.1° 

GLUCOSE CONTENT（DRY BASE DE） ≥ 99.5% 99.8% 

PH VALUE 4.0-6.5 5.3 

CHLORIDE ≤0.01% ＜0.01 

LOSS ON DRYING ≤10% 8.2 

SULFATE ASH ≤0.25% 0.05 

ARSENIC ≤0.5 mg/kg  ＜0.5 

SO2 RESIDUE ≤0.04g/kg ＜0.04 

TOTAL PLATE COUNT ≤3000  cfu/g  ＜100 

COLIFORM ≤30 MPN/100g ＜30 

PATHOGEN NONE NONE 

CONCLUSION：THE PRODUCT COMPLY WITH THE SPECIFICATION OF GB/T20880-2018 

 

MINISTER: REN AI PING           CHECKER: CONG WEI             EXAMINANT: MA YING QIU  

MANUFACTURER: QINHUANGDAO LIHUA STARCH CO., LTD. 
 
 
 
 
 


